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TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG CTCT&HSSV Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

DANH SÁCH ĐẠT KHEN THƯỞNG NGOẠI KHÓA LOẠI TÍCH CỰC (ĐỢT 1) NH 2010 – 2011
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 915/QĐ-ĐHM ngày 31/10/2011)

Khoa TT Họ và tên Giới
tính

Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Lớp Thành tích hoạt động

ngoại khóa ĐHT ĐRL Xếp
loại

Ghi
chú

Kế toán –
Kiểm toán 1 Vũ Thị Lan Hương Nữ 05/08/91

20/3 Đoàn Văn
Bơ P.9, Q.4

Tp.HCM
0954042163 KT09A9

- GK huyện Kon Plông đạt
thành tích xuất sắc trong chiến
dịch MHX 2011.
- GK Đoàn Trường hoàn thành
tốt công tác và phong trào thanh
niên Trường NH 2010-2011.

7.58 100
Tích
cực

2 Hồ Thanh Bình Nam 17/11/91 Bình Định 0954020011 KITE09A1

- GK huyện KonPlong đạt
thành tích xuất sắc trong chiến
dịch MHX 2011.
- GK Đoàn Trường đạt thành
tích tốt MHX 2011.

6.31 85
Tích
cực

3 Đỗ Hữu Luật Nam 23/12/89 Bình Định 0854020115 KITE08A3

- GK UBND huyện Cần Giờ đã
thành tích trong công tác tổ
chức chiến dịch MHX 2011
- BTC ngày hội Thanh niên nói
và hành động năm 2011.

7.69 90
Tích
cực

4 Võ Lê Thái Nam 07/13/91 Đồng Tháp 0954022118 KITE09A3

- BCN CLB Kinh Tế Trẻ.
- GK Đoàn Trường tích cực
tham gia và hoàn thành cuộc thi
“Chinh phục vàng 2010”.

7.03 100
Tích
cực

5 Lê Đỗ Lan Hương Nữ 03/04/92 Sóc Trăng 1054022084 KITE10A4

- GK Đoàn trường hoàn thành
tốt công tác đoàn và phong trào
thanh niên NH 10-11.
- BCN CLB OUSS.

6.03 95
Tích
cực

Kinh tế và
Luật

6
Đào Thị Ngọc
Huyền Nữ 1990 Đồng Nai 0854020084 KI08A1

- GK huyện Kon Plông đạt
thành tích xuất sắc trong chiến
dịch tình nguyện hè 2011.
- GK Đoàn trường hoàn thành
tốt công tác đoàn NH 10-11.

8.34 100
Tích
cực



2

Khoa TT Họ và tên Giới
tính

Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Lớp Thành tích hoạt động

ngoại khóa ĐHT ĐRL Xếp
loại

Ghi
chú

7
Nguyễn Thị
Phương Thảo Nữ 07/05/91

91 Kinh Dương
Vương

P.12 Q.6
0957010118 AV09A1

- Giải I cuộc thi học thuật “The
challenge 2010” do Khoa tổ
chức.
- Là thành viên tích cực trong
các hoạt động ngoại khóa do
Khoa, Trường tổ chức.

7.35 91
Tích
cực

Ngoại ngữ

8
Nguyễn Xuân Hạnh
Quyên

Nữ 11/08/92 Bình Dương 1057012241 AV10A5

- GK UBND huyện Cần Giờ đạt
thành tích trong MHX 2011.
- GK Đoàn trường hoàn thành
tốt công tác đoàn và phong trào
thanh niên NH 10-11.

7.12 94
Tích
cực

9
Nguyễn Thị Như
Ngọc Nữ 1991

An Bình,
Tam Lãnh,
Phú Ninh,

Quảng Nam

0954012303 QT09A9

- GK HSV Trường đạt thành
tích chương trình “Đồng hành
cùng thí sinh” 2011.
- GK huyện Kon Plông đã có
thành tích xuất sắc trong chiến
dịch tình nguyện hè năm 2011".

7.79 90
Tích
cực

Quản trị
kinh doanh

10
Nguyễn Hoàng Sơn
Vân

Nữ 1991

Long Thuận,
thị xã Gò

Công,
Tiền Giang

0954010601 QT09A9

- GK huyện Kon Plông đã có
thành tích xuất sắc trong chiến
dịch tình nguyện hè năm 2011".
- GK Đoàn trường đạt thành
tích xuất sắc trong chiến dịch
MHX 2011.

7.12 98
Tích
cực

11 Lê Thị Thanh Vân Nự 16/11/92
Tp. Pleiku -

Gia Lai
1054030869 TN10A10

- Ủy viên BCH Đoàn Trường.
- GK Đoàn trường hoàn thành
tốt công tác đoàn và phong trào
thanh niên NH 10-11.

6.03 95
Tích
cực

12
Nguyễn Mạnh
Cường Nam 25/03/92

Tp. Pleiku -
Gia Lai

1054030080 TN10A09

- GK Đoàn trường hoàn thành
tốt công tác đoàn và phong trào
thanh niên NH 10-11.
- Ủy viên BCH Đoàn Trường.

6.46 100
Tích
cựcTài chính –

Ngân hàng

13 Đoàn Đức Thiện Nam 10/09/92 TP.HCM 1054030684 TN10A05

- GK Đoàn trường hoàn thành
tốt công tác đoàn và phong trào
thanh niên NH 10-11.
- Là thành viên tích cực trong
các hoạt động ngoại khóa do
Khoa, Trường tổ chức.

7.5 91
Tích
cực



3

Khoa TT Họ và tên Giới
tính

Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Lớp Thành tích hoạt động

ngoại khóa ĐHT ĐRL Xếp
loại

Ghi
chú

14
Phạm Nguyễn Thảo
Hiền Nữ 05/12/88

12 Ba Gia, P.7,
Q. Tân Bình

20761116 XD07B1

- GK Đoàn trường hoàn thành
tốt công tác đoàn và phong trào
thanh niên NH10-11.
- Giải KK múa, hát, giải 3 toàn
đoàn HDVN Trường.

7.13 87
Tích
cực

15 Nguyễn Đại Việt Nam 14/11/91
160/1A Hồng

Lạc, P. 11,
Q. Tân Bình

0951020197 XD09A1

- GK HSV Trường hoàn thành
tốt công tác Hội NH10-11.
- Giải KK tốp ca, giải III toàn
đoàn HDVN Trường.

6.66 98
Tích
cực

16
Đặng Thành
Phương Nam 11/07/91

290/19/18D,
Nơ Trang

Long, P.12,
Q. Bình Thạnh

0951022115 XD09A2

- Là thành viên tích cực trong
các hoạt động ngoại khóa do
Khoa, Trường tổ chức.
- Giải KK tốp ca, giải III toàn
đoàn HDVN Trường.

6.89 100
Tích
cực

17
Nguyễn Thị Mỹ
Nhang

Nữ 03/05/91

Xã Ngọc Định,
Huyện Định

Quán,
Đồng Nai

1051020219 XD10A8

- GK HSV Trường hoàn thành
tốt công tác Hội NH10-11.
- Là thành viên tích cực trong
các hoạt động ngoại khóa do
Khoa, Trường tổ chức.

5.91 98
Tích
cực

18 Hoàng Ngọc Hiếu Nam 30/08/92

A37 KP2,
P.Tân Phong,

Biên Hoà,
Đồng Nai

1051022099 XD10A2

- GK HSV Trường hoàn thành
tốt công tác Hội NH10-11.
- Là thành viên tích cực trong
các hoạt động ngoại khóa do
Khoa, Trường tổ chức.

6.51 93
Tích
cực

Xây dựng
và Điện

19 Phạm Đức Nguyên Nam 11/04/92

290/246 B, Nơ
Trang Long,

P. 12,
Q.Bình Thạnh

1051022218 XD10A1

- GK Đoàn trường hoàn thành
tốt công tác đoàn và phong trào
thanh niên NH 10-11.
- Là thành viên tích cực trong
các hoạt động ngoại khóa do
Khoa, Trường tổ chức.

5.97 98
Tích
cực

Xã hội
học và

Công tác
xã hội

20
Nguyễn Thị Thu
Thảo Nữ 17/07/91 Long An 0956010051 XH09A1

- GK Đoàn trường hoàn thành
tốt công tác đoàn và phong trào
thanh niên năm học 2010 -
2011.
- Là thành viên tích cực trong
các hoạt động ngoại khóa do
Khoa, Trường tổ chức.

6.81 89
Tích
cực



4

Khoa TT Họ và tên Giới
tính

Ngày
sinh

Địa chỉ
thường trú MSSV Lớp Thành tích hoạt động

ngoại khóa ĐHT ĐRL Xếp
loại

Ghi
chú

21 Trần Bảo Ngọc Nữ 09/04/91

64/63 Nguyễn
Khuyến,

Nha Trang,
Khánh Hòa

101C692059 CD10CT1

- GK Đoàn trường hoàn thành
tốt công tác đoàn NH10-11.
- Là thành viên tích cực trong
các hoạt động ngoại khóa do
Khoa, Trường tổ chức.

6.65 95
Tích
cực

22 Nguyễn Thị Trang Nữ 16/06/89 Thanh Hóa 101C692101 CD10CT1

- GK Đoàn trường hoàn thành
tốt công tác đoàn và phong trào
thanh niên 10-11.
- Thành viên đội việt dã nữ đạt
giải ba đồng đội nữ.

7.05 91
Tích
cực

23 Lê Trọng Thế Nam 04/10/84 Đăk nông 0956012052 XH09A1
- GK Đoàn trường hoàn thành
tốt công tác đoàn NH10-11.
- Giải II song ca HDVN Khoa.

7.56 90
Tích
cực

Xã hội
học và

Công tác
xã hội

24
Trần Thị Ngọc
Xuân

Nữ 16/12/90 Bạc Liêu 0856020056 CT08A1

- GK Đoàn trường hoàn thành
tốt công tác đoàn NH10-11.
- Giải I cuộc thi Nhà truyền
thông chuyên nghiệp 2011 do
Khoa tổ chức.

7.82 93
Tích
cực

25 Phan Công Luân Nam 07/01/90 Tp.HCM 0855010043 DN08

- Giải I tốp ca, giải KK múa,
giải III toàn đoàn Hội diễn văn
nghệ cấp Trường.
- Giải III song ca HDVN Khoa.

8.13 100
Tích
cực

Xã hội
học và

Công tác
xã hội
(ngành
ĐNA)

26 Phạm Phương Phi Nữ 08/08/91 0955010064 DN09
- Giải I song ca HDVN Khoa.
- Giải III toàn đoàn Hội diễn
văn nghệ cấp Trừơng.

6.45 85
Tích
cực

Tp.HCM, ngày         tháng        năm 2011
KT.HIỆU TRƯỞNG KT.TRƯỞNG PHÒNG NGƯỜI LẬP BẢNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký) (đã ký) (đã ký)

Nguyễn Văn Phúc Hồ Thanh Sơn Huỳnh Phượng Hy


